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Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 8 tháng 8 năm 2020, Hội đồng nghiệm thu chương 

trình Ngành Ngôn ngữ Anh đã họp gồm các thành viên sau:

1. PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: chủ tịch Hội đồng

2. TS. Đặng Nguyên Giang, Học viện khoa học xã hội: Phản biện 1

3. TS. Ngô Phương Anh, Đại học Bách khoa Hà Nội: Phản biện 2

4. TS. Vũ Thị Khuyên, Đài Tiếng nói Việt Nam: ủ y  viên

5. TS. Nguyễn Thị Vân Anh, Đại học Thủ Đô: ủ y  viên

6. PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: ủ y  viên

7. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy: Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký

1. Đại diện nhóm biên soạn: TS. Nguyễn Thị Việt Nga trình bày tóm tẳt kết quả xây dựng 

chương trình khung và chương trình chi tiết ngành Ngôn ngữ Anh.

2. Phản biện 1: TS. Đặng Nguyên Giang, Học viện khoa học xã hội, đọc bản nhận xét 

chương trình. TS. Đặng Nguyên Giang cho rằng mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình 

khung đã được điều chỉnh hợp lý, ngắn gọn, logic, có tính liên kết. TS. Đặng Nguyên Giang 

nhận định các chương trình chi tiết học phần có mục tiêu, chuẩn đầu ra rõ ràng, khả thi, 

hướng tới đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thông qua hệ thống ma trận học phần và 

chuẩn đầu ra. Chương trình có nội dung cập nhật, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh 

giá đa dạng hướng tới đáp ứng CĐR. TS. Đặng Nguyên Giang khuyến nghị nên bổ sung 

các hình thức dạy học trực tuyến trong ĐCHP.

3. Phản biện 2. TS. Ngô Phương Anh, Đại học Bách khoa Hà Nội, đọc bản nhận xét chương 

trình. TS. Ngô Phương Anh khẳng định tính logic, khoa học và liên kết các mảng nội dung 

môn học trong chương trình khung. TS. Ngô Phương Anh cũng đánh giá cao các kết quả 

đê tài đã thực hiện, nhận định hệ thống chương trình chi tiết học phần có các mục tiêu,



chuân đâu ra phù hợp với chuẩn đầu ra của CTĐT. Phương pháp dạy học và kiểm tra đánh 

giá đa dạng, cập nhật hướng tới đáp ứng CĐR. Nội dung các học phần cập nhật, vừa mang 

tính phô quát, vừa mang tính đặc thù của Học viện, khuyến nghị nên bổ sung thêm các 

thang đo cụ thể cho các bài kiểm tra đánh giá.

4. Ưỷ viên TS. Vũ Thị Khuyên, Đài Tiếng nói Việt Nam nhận xét chương trình đào tạo 

được thiết kế khoa học, hệ thống, đồng bộ. Các chương trình chi tiết học phần có nội dung 

cập nhật, phương pháp dạy học tiên tiến, phù hợp, đa dạng. Các phương pháp, hình thức 

kiểm tra đánh giá được kiến thức và các kỹ năng cần thiết. TS. Vũ Thị Khuyên đề xuất 

chương trình nên tăng cường hơn nữa tính thực hành.

5. Úy viên TS. Nguyễn Thị Vân Anh, Đại học Thủ Đô, nhận xét: Chương trình xây dựng 

công phu, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu đề ra. Nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu, 

phù hợp trình độ đào tạo ngành NNA. cấu trúc chương trình khoa học, logic, thể hiện đầy 

đủ các nội dung cơ bản. cần  đa dạng phương pháp dạy học để rèn luyện cho sinh viên 

những kỹ năng mềm và phẩm chất thái độ, bên cạnh cung cấp kiến thức thuần túy. Phương 

pháp kiểm tra đánh giá cần có sự liên thông, kết nối với phương pháp dạy học để tạo động 

lực học tập tích cực cho sinh viên

6. Uy viên PGS. TS. Nguyên Thị Ngọc Hoa, Học viện Báo chí và Tuyên truyên đánh giá 

cao chương trình đào tạo được xây dựng công phu, khoa học, đáp ứng yêu cầu đề ra. 

Chương trình nên chú ý nhiều hơn đến tính đa dạng của các phương pháp dạy học và 

phương pháp kiểm tra đánh giá, kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp.

5. Thư ký Hội đồng TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhận 

định chương trình được thiết kế phù hợp theo các quy định và yêu cầu của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa một số lỗi thể thức, kỹ thuật, nên cân đối giữa khối lượng học 

phần lý thuyết và thực hành, thêm giờ tự học cho sinh viên.

6. PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Chủ tịch Hội đồng kết 

luận về những ưu điếm và hạn chế của chương trình và yêu cầu Ban chủ nhiệm khoa chỉnh 

sửa theo các khuyến nghị của thành viên HĐ.

Hội đồng bỏ phiếu thông qua chương trình đào tạo:



- số phiếu phát ra: 07 . số phiếu thu về: 07

- Số phiếu hợp lệ : 07 - số phiếu không hợp lệ: 0

- Kêt quả: 7/7 phiêu đồng ý thông qua nghiệm thu chương trình.

Hợi nghị nghiệm thu chương trình đã kết thúc lúc 11 giờ ngày 8 tháng 8 năm 2020 

THU KÝ HỘI ĐÒNG CHỦ TỊCH HỘI ĐÒNG

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy PGS.TS. Phạm Minh Son



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA NGOẠI NGŨ

•k

ĐẢNG CÔNG SẢN VIẺT NAM

H à  N ộ i ,  n g à y  1  t h ả n g  6  n ă m  2 0 2 0

BÁO CÁO TỎNG HỢP Ý KIẾN
v ề  việc đánh giá, tổ chức thực hiện chirong trình đào tạo tín chỉ

ngành NNA

Cuộc họp với các đơn vị liên kết đào tạo về việc đánh giá, tổ chức thực hiện 
chương trình đào tạo tín chỉ ngành NNA do Khoa Ngoại ngừ tổ chức thu hút sự 
tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp và gián tiếp (bàng tham  luận) của nhiều chuyên 
gia, giảng viên và cơ quan tuyển dụng. Hầu hết các ý kiến nhấn mạnh về tính ưu 
việt của việc đào tạo theo học chế tín chỉ đối với ngành NNA, những thuận lợi và 
khó khăn khi tổ chức triển khai và đề xuất giải pháp khả thi để việc thực hiện 
chương trình NNA hiệu quả hơn.

- TS. Nguyễn Thị Việt Nga (Trưởng khoa Ngoại ngữ): Đáp ứng nhu cầu 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 vừa là động lực lớn, vừa là thử thách đối với cán bộ giảng viên Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền nói chung, giảng viên khoa Ngoại ngữ nói riêng. Việc chuyển 
sang đào tạo tín chỉ ngành NNA là phù hợp với xu thế thời đại, đáp ứng yêu cầu 
đào tạo nguồn lực chất lượng cao cho các cơ quan biên phiên dịch, đặc biệt trong 
lĩnh vực báo chí, truyền thông. Hai năm thực hiện chương trình NNA theo học chế 
tín chỉ đã cho thấy nhiều điểm ưu việt. Tuy vậy, công tác đào tạo ngành NNA vẫn 
còn gặp những trở  ngại nhất định về nhân lực, vật lực, chưa thực sự theo kịp những 
đòi hỏi của phương thức đào tạo mới này

- PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Khoa Ngoại ngữ) vấn đề cần đặt ra 
là phải đôi mới nội dung và phương pháp đào tạo để gắn nhà trường với những 
thay đối ngoài xã hội. Nhìn lại thời gian qua, chương trình đào tạo NNA cần được 
quan tâm  đúng mức, cần một cơ chế đồng bộ từ nhà trường, gắn lý thuyết với thực 
hành. Ngoài ra, khi sinh viên là học sinh phổ thông vào học đại học phần đông 
chưa am hiểu về nghề, đăng ký thi theo cảm tính do đó việc đào tạo kỹ năng ngành 
NNA cần phải bắt đầu ngay từ năm thứ nhất.

- TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (Ban Quản lý đào tạo): Phương thức đào tạo 
theo tín chỉ lấy người học làm trung tâm trong quá trình dạy và học, phát huy được 
tính chủ động, sáng tạo của người học. Trong phương thức đào tạo theo tín chỉ, tự



học, tự nghiên cứu của sinh viên được coi trọng, được tính vào nội dung và thời 
lượng của chương trình. Chính vì vậy, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh 
giá cân làm nôi bật cơ hội giúp sinh viên thể hiện năng lực tự học của mình

- TS. Đặng N guyên Giang (Học viện khoa học xã hội): đánh giá cao chương 
trình đào tạo và hoạt động giảng dạy của Khoa Ngoại Ngữ. c ầ n  tăng cường các 
môn tự chọn và có định hướng nghề nghiệp thể hiện rõ trong chương trình đào tạo 
vì sinh viên ngành biên phiên dịch phải làm việc trong đa dạng môi trường cuộc 
sống và học thuật. Việc giảng dạy của Khoa Ngoại Ngữ cần đưa phần thực hành 
vào nhiều hơn nữa, song song với phần lý thuyết. Ngoài ra cần tăng cường thời 
lượng tự học của sinh viên trong chương trình. Vì điều này sẽ giúp cho sinh viên 
khi ra trường có thể bắt tay vào công việc ngay mà không bị bỡ ngỡ.

- TS. Ngô Phương Anh (Đại học Bách khoa Hà Nội) đưa ra ý kiến: Chuẩn 
đâu ra vê phâm chất, đạo đức rất quan trọng, cần khơi dậy và rèn luyện tình yêu 
nghề và khát vọng trong sinh viên. Chúng ta phải hình thành được ý thức, thói 
quen học tập suốt đòi trong một môi trường học thuật rộng lớn đúng như khái niệm 
xã hội học tập. Chính vì thế, Khoa NN cần chú trọng tới yếu tố rèn luyện “thái 
độ”, “phấm chất” cho sinh viên. Ngày nay, khoa học kỹ thuật, máy móc càng hiện 
đại thì khoảng cách, sự khác biệt giữa con người càng được rút ngắn, chính thái 
độ sống khác biệt của mỗi cá nhân sẽ tạo nên sự khác biệt lớn trong xã hội

- TS. Vũ Thị Khuyên (Đài Tiếng nói Việt Nam) đưa ra ý kiến: đặc thù của 
ngành NNA là phải gắn với thực tiễn, chính vì vậy mà các bạn sinh viên ngành 
NNA phải luôn luôn chú động tìm kiếm các cơ hội cho bản thân mình, không 
ngừng tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Tuy nhiên, khi ngồi trên ghế nhà trường, 
một điều rất quan trọng là sinh viên được trang bị những kiến thức nền tảng, định 
hướng và định hình tư duy nghề nghiệp. Do đó, trong việc thực hiện chương trình 
tín chỉ ngành NNA, Khoa NN cần tập trung vào yếu tố “kiến thức” . Kiến thức ở 
đây cần chú trọng vào những nội dung thiết thực với sinh viên và phải gắn với 
thực tiễn.

- TS. Nguyễn Thị Vân Anh (Đại học Thủ đô) cho rằng: Chương trình xây 
dựng công phu, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu đề ra. Nội dung chương trình đáp 
ứng mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo ngành NNA. c ầ n  đa dạng phương pháp 
dạy học đế rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng mềm và phẩm chất thái độ, bên 
cạnh cung cấp kiến thức thuần túy. Phương pháp kiểm tra đánh giá cần có sự liên 
thông, kết nối với phương pháp dạy học để tạo động lực học tập tích cực cho sinh 
viên

3. Kết luân

2



Tổng hợp ý kiến từ các chuyên gia, TS. Nguyễn Thị Việt Nga đã đưa ra kết 
luận như sau:

Đê giữ vững thương hiệu đã có, có khả năng cạnh tranh với các cơ sở đào 
tạo khác, từ  góc độ của khoa chủ quản, chúng tôi thấy cần phải quan tâm đến 
những vấn đề sau:

- Cần có sự phối họp chặt chẽ giữa người học - nhà trường và cơ quan tuyển 
dụng để nâng cao hiệu quả đào tạo. Phương pháp giảng dạy cần tiếp tục đổi mới 
theo hưóng hiện đại, đa dạng, lấy người học làm trong tâm. Hệ thống trang thiết 
bị thực hành phải được trang bị đầy đủ.

- Tiếp tục đầu tư nhân lực và vật lực để đổi mới chương trình một cách cơ 
bản, vừa đáp ứng nhu cầu hiện tại vừa mang tinh hiện đại, lâu dài.

- Tăng cường sự hợp tác với các cơ quan trọng các khâu: nghiên cứu khoa 
học; tham gia giảng dạy lý thuyết, thực hành; hướng dẫn khoa học.

- Nâng cao hiệu quả thực hành, thực tập của sinh viên khi tổ chức cho sinh 
viên đi thực tập tại các cơ quan, tổ chức, gắn liền lý thuyết với thực hành.

TH Ư  KÝ CHỦ TỌA

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung TS. Nguyễn Thị Việt Nga
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PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Trình đô: Đai hoc • • •

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định:PGS. TS Phạm M inh Sơn

Trình độ đào tạo: Phó giáo sư, tiến sĩ

Ngành đào tạo: Chính trị học

Đơn vị công tác: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: Chủ tịch

Tên khoa đề nghị thẩm định: Khoa Ngoại ngữ- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền

Ngành đề nghị thẩm  định: Ngôn ngữ Anh M ã số: 7220201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận

Đáp
ứng 

yêu cầu

Không
đáp
ứng

yêu cầu

1
Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

Căn cứ khoa học, 
thực tiễn và pháp 
lý đầy đủ

X

2

Mục tiêu của chương trình đào 

tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Mục tiêu chung 

và mục tiêu cụ 
thê rõ ràng, khoa 
học

X

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 

kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự  các học p h ần ...)

Cấu trúc chương 
trình tương đối 
chặt chẽ, có tính 
liên kết giữa các 
khối kiến thức, 

các học phần 
được sắp xếp 

mang tính kế 

thừa, logic

X

4

Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 

phần trong chương trình với 

mục tiêu, thời gian và hình 
thức đào tạo

Thời lượng 
chương trình phù 

họp với mục 

đích, thời gian và 
hình thức đào tạo

X



Nội dung chương trình đáp Nội dung chương X

ứng mục tiêu, phù họp trình trình đáp ứng

độ đào tạo, đảm bảo tính hiện mục tiêu, phù

5 đại, hệ thống, tính hội nhập và họp trình độ đào

phù hợp với yêu cầu phát triên tạo, đảm bảo tính

kinh tế - xã hội đất nư ớc... hệ thống, hội

nhập

Ý kiến nhận xét khác:

Chương trình đầy đủ, phù hợp, khoa học, có tính thực tiễn, tuy nhiên 

cần xem xét cân đối lại phần kiến thức thực hành và lý thuyết 

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bô sung

□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu câu phải chỉnh sửa, bô sung những 

nội dung cụ thê sau:

Cân đối lại phần kiến thức thực hành và lý thuyết, nên tăng nội dung 

thực hành

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẳm định

( K ỷ ,  g h i  r õ  h ọ  t ê n )



PHIẾU THẨM  ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO  TẠO

Trình đô: Đai hoc • • •

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: TS. Ngô Phương Anh 

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

Ngành đào t ạ o : ........Ngôn ngữ A nh................................................................

Đơn vị công tác: Đại học Bách khoa Hà Nội

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: phản biện 2

Tên khoa đề nghị thẩm định: Khoa Ngoại ngữ- Học viện Báo chí và Tuyên

truyền

Ngành đề nghị thẩm định: Ngôn ngữ Anh M ã số: 7220201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận

Đáp 
ứng 

yêu cầu

Không
đáp
ứng

yêu cầu

1
Căn cứ để xây dựng chương 

trình đào tạo
Căn cứ đầy đủ X

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 

cụ thê đảm bảo tính khoa học, 

khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Mục tiêu chung 
và mục tiêu cụ 

thê rõ ràng, 

logic.

X

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 

tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 

trình tự  các học p h ần ...)

Cấu trúc chương 
trình chặt chẽ, có 
tính liên kết

X

4

Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 

mục tiêu, thời gian và hình 

thức đào tạo

Thời lượng 
chương trình phù 
họp với mục 

đích, thời gian và 

hình thức đào tạo

X

5

Nội dung chương trình đáp 

ứng mục tiêu, phù họp trình độ 

đào tạo, đảm bảo tính hiện đại,

Nội dung chương 

trình đáp ứng 

mục tiêu, phù

X



hệ thống, tính hội nhập và phù 

hợp với yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội đất nư ớc...

hợp yêu cầu phát 
triển của ngành

Ý kiến nhân xét khác:

Chú ý lỗi kỹ thuật và thống nhất định dạng văn bản 

Kết luận:

□ Đồng ý thông qua chuơng trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bô sung

□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bô sung những 

nội dung cụ thê sau:

M ôn số 49 bổ sung thêm học kỳ

M ôn 45-46: chưa có số tín chỉ 

Sửa lỗi chính tá (trang 5)

□ Không thông qua chương trinh đào tạo với lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

{ K ỷ ,  g h i  r õ  h ọ  t ê n )



Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: TS. Đặng Nguyên Giang

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh

Đơn vị công tác: Học viện khoa học xã hội

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: Phản biện 1

Tên khoa đề nghị thẩm định: Khoa Ngoại ngữ- Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền

Ngành đề nghị thẩm định: Ngôn ngữ Anh M ã số: 7220201

PHIÉƯ THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Trình đô: Đai hoc• • •

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận

Đáp
ứng

yêu cầu

Không
đáp
ứng

yêu cầu

1
Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

Căn cứ khoa học, 
thực tiễn và pháp 
lý đầy đủ

X

2

M ục tiêu của chương trình đào 

tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 

cụ thể đảm bảo tính khoa học, 

khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Mục tiêu của 

chương trình rõ 

ràng, khoa học, 

khả thi.

X

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 

kiến thức, của việc sắp xếp 

trình tự các học p h ần ...)

Cấu trúc chương 
trình chặt chẽ, 
họp lý

X

4

Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 

phần trong chương trình với 

mục tiêu, thời gian và hình 

thức đào tạo

Thời lượng 
chương trình phù 

hợp

X

5
Nội dung chương trình đáp 

ứng mục tiêu, phù hợp trình độ
Nội dung chương 
trình đáp ứng

X



đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, 
hệ thống, tính hội nhập và phù 

hợp với yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội đất n u ớ c ...

------------------ >--------------------------------

yêu câu đào tạo

Ý kiến nhận xét khác:

Xem xét làm rõ CĐR, xác định sự khác biệt về CĐR giữa các học phần 

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chưcmg trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bố sung

□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thê sau:

Làm rõ chuấn đầu ra, chỉnh sửa lỗi kỳ thuật

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đông thâm định

{ K ỷ ,  g h i  r õ  h ọ  t ê n )



Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: TS. Vũ Thị Khuyên

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

Ngành đào tạo: Báo chí học

Đơn vị công tác: Đài Tiếng nói Việt Nam

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: ủy viên

Tên khoa đề nghị thẩm định: Khoa Ngoại ngữ- Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền

Ngành đề nghị thẩm định: Ngôn ngữ Anh M ã số: 7220201

PHIÉU THẤM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Trình đô: Đai hoc• • •

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận

Đáp
ứng

yêu cầu

Không 
đáp 
ứng 

yêu cầu

1
Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

Đầy đủ căn cứ X

2

M ục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 

cụ thể đảm bảo tính khoa học, 

khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Mục tiêu rõ ràng, 
cần điều chỉnh 

diễn đạt rõ hơn

X

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 

(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 

kiến thức, của việc sắp xếp 

trình tự  các học p h ần ...)

Cấu trúc tương 

đối họp lý giữa 
các khối các kiến 
thức

X

4

Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 

phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình 
thức đào tạo

Chương trình 

thời lượng phù 
họp

X

5

Nội dung chương trình đáp 

ứng mục tiêu, phù họp trình độ 

đào tạo, đảm bảo tính hiện đại,

Nội dung chương 

trình đáp ứng 

mục tiêu, phù

X



hệ thống, tính hội nhập và phù hợp trình độ đào 

hợp với yêu cầu phát triên tạo 

kinh tế - xã hội đất nư ớ c ...

Ý kiến nhân xét khác:

Cần đa dạng phương pháp pháp dạy học. Chính sửa một số lỗi kỹ thuật.

□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bô sung

□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bố sung những 

nội dung cụ thể sau:

Xem xét đa dạng hóa phương pháp dạy học, tăng cường thực hành cho sinh 

viên

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

{ K ỷ ,  g h i  r õ  h ọ  t ê n )

I Ị >  V t  \ k  Ỉ Ĩ Ẻ u y £ )



PHIẾU THẢM  ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO

Trình đô: Đai hoc • • •

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: TS. Nguyễn Thị Vân Anh

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ học đối chiếu

Đơn vị công tác: Đại học Thủ đô

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: ủy viên

Tên khoa đề nghị thẩm định: Khoa Ngoại ngữ- Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền

Ngành đề nghị thẩm định: Ngôn ngữ Anh M ã số: 7220201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận

Đáp 
ứng 

yêu cầu

Không
đáp
ứng

yêu cầu

1
Căn cứ đê xây dựng chương 

trình đào tạo
Đạt X

2

M ục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 

khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Đạt X

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 

(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 

tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 

trình tự  các học p h ần ...)

Cấu trúc tương 
đối hợp lý, logic

X

4

Sự phù hợp về thời lượng của 

chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 

mục tiêu, thời gian và hình 

thức đào tạo

Thời lượng 
chương trình phù 

họp

X

5
Nội dung chương trình đáp 

ứng mục tiêu, phù hợp trình độ 

đào tạo, đảm bảo tính hiện đại,

Nội dung chương 

trình đáp ứng 

mục tiêu, phù

X



hệ thống, tính hội nhập và phù 
hợp với yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội đất nư ớc...

họp trình độ đào 

tạo

Ý kiến nhân xét khác:

Chương trình hơi nặng, xem xét nhập một số môn lý thuyết với nhau, 

tăng cường học phần thực hành tiếng 

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bô sung

□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bố sung những 

nội dung cụ thê sau:

Cân đối lại lượng kiến thức lý thuyết và thực hành, tăng cường phần

thực hành

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẳm định

( K ỷ ,  g h i  r õ  h ọ  t ê n )



Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Trình độ đào tạo: Phó giáo sư, tiến sĩ

Ngành đào tạo: Chính trị học

Đơn vị công tác: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: ủy viên

Tên khoa đề nghị thẩm định: Khoa Ngoại ngữ- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền

Ngành đề nghị thẩm định: Ngôn ngữ Anh Mã số: 7220201

PHIÉƯ THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Trình đô: Đai hoc• • •

TT Nội dung thấm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận

Đáp 
ứng 

yêu cầu

Không
đáp
ứng

yêu cầu

1
Căn cứ để xây dựng chương 

trình đào tạo
Hợp lý X

2

M ục tiêu của chương trình đào 

tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 

cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Đảm bảo tính 
khoa học

X

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 

(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 

trình tự các học p h ần ...)

Cấu trúc tương 

đối họp lý, có 
tính liên kết, 
logic

X

4

Sự phù họp về thời lượng của 

chương trình, của từng học 

phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình 
thức đào tạo

Thời lượng 

chương trình phù 

hợp

X

5

Nội dung chương trình đáp 

ứng mục tiêu, phù họp trình độ 

đào tạo, đảm bảo tính hiện đại,

Nội dung chương 

trình đáp ứng 

mục tiêu, phù

X



hệ thống, tính hội nhập và phù hợp trình độ đào

hợp với yêu cầu phát triên tạo

kinh tế - xã hội đất nư ớc...

Ý kiến nhận xét khác:

Chương trình xây dựng công phu. Nội dung chương trình đáp ứng mục 

tiêu, phù hợp trình độ đào tạo ngành 

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung

□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thê sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẳm định

{ K ỷ ,  g h i  r õ  h ọ  t ê n )



PHIẾU THẮM  ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO  TẠO

Trình đô: Đai hoc • • •

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

Ngành đào tạo: Quản lý giáo dục

Đơn vị công tác: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: Thư ký

Tên khoa đề nghị thẩm định: Khoa Ngoại ngữ- Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận

Đáp
ứng

yêu cầu

Không
đáp
ứng

yêu cầu

1
Căn cứ để xây dựng chương 

trình đào tạo
Căn cứ khoa học, 

thực tiễn và pháp 

lý đầy đủ

X

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 

cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Mục tiêu chung 

và mục tiêu cụ 
thể rõ ràng, khoa 
học, khả thi.

X

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 

học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự  các học p h ần ...)

Cấu trúc chương 
trình tương đối 

chặt chẽ, có tính 
liên kết giữa các 
khối kiến thức.

X

4

Sự phù hợp về thời lượng của 

chương trình, của từng học 

phần trong chương trình với 

mục tiêu, thời gian và hình 
thức đào tạo

Thời lượng 

chương trình phù 

họp với mục 

đích, thời gian và 

hình thức đào tạo

X

5

Nội dung chương trình đáp 

ứng mục tiêu, phù họp trình độ 

đào tạo, đảm bảo tính hiện đại,

Nội dung chương 

trình đáp ứng 

mục tiêu, phù

X



hệ thống, tính hội nhập và phù 

hợp với yêu cầu phát triên 

kinh tế - xã hội đất n u ớ c ...

hợp trình độ đào 

tạo, đảm bảo tính 

hệ thống, hội 

nhập

Ý kiến nhân xét khác:

Chương trình xây dựng công phu. Nội dung chương trình đáp ứng mục 

tiêu, phù hợp trình độ đào tạo ngành 

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung

□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thể sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thắm định

( K ỷ ,  g h i  r õ  h ọ  t ê n )
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ỈỈAN NHẬN x é t  c i i ư ơ n g  t r ì n h  h à o  t ạ o

nr,ỉ& trinh: Chtrơng trình dào tạo ngành Ngôn ngữ Anh 

gtrơi nhạn xét: TS. Ngô Phương Anh, Dại học Bách Khoa Hà Nội

*• Mục tiêu đào tạo

Bao quát dược các mục tiêu dài hạn và các mục tiêu cụ thể, phù hợp với sứ 

mạng tâm nhìn của Khoa và Học viện; vừa mang tính chung của ngành Ngôn 

ngữ Anh và vừa mang tính đặc thù cùa Học viện Báo chí và Tuyên truyên.

2. Chuẩn đầu ra

- Số lượng các Chuẩn dầu ra giảm xuống còn 15 CĐR là phù hợp; các CĐR 

tương thích với Khung trinh độ quốc gia, phù hợp với mục tiêu chương trình;

- Các chuẩn dầu ra dược xây dựng theo các thang đo về kiến thức, kỹ năng, 

thái độ nên có thể đo lường, đánh giá được;

- Có ma trận CĐR và các học phần để thể hiện mức độ hiện thực hoá các 

CĐR

Tuy nhiên có thể không cần ghi rõ nhóm CĐR vê năng lực tự chủ vì năng 

lực tự chù tích họp các kiến thức và kỹ năng.

3. Căn cứ xây dựng, điều chỉnh chưong trình

Chương trình đã được điều chỉnh dựa theo các căn cứ pháp lý và căn cứ 

thực tiễn đầy đủ, từ việc dựa theo các văn bản hướng dẫn, quy định của Bộ Giáo 

dục; tham khảo các chương trình trong nước và quốc tế, dựa trên các kết quả khảo 

sát của các bên liên quan.

4. Cấu trúc, nội dung chương trình

Có sự cân đối, phù họp giữa thời lượng dành kiến thức đại cương và thời 

lượng cho kiến thức chuyên nghiệp;

Số lượng các học phần tự chọn tương đối đầy đù, tuy nhiên có thể tổ chức 

nhóm gộp theo các định hướng xuyên suốt từ ngành tới chuyên ngành, tạo thuận 

lợi cho người học đưa ra lựa chọn;



tiề cương hoc ni,An I ......  . !c|, * a  , 0 lIUi 1 day dù các thông tin cồn thiết như mục tiêu,
ÎIUÍIII Uciii ni lỏoi ('il * • I

pháp k' i nọ' 1 uny Ỉ1ỌC P1™11- phương pháp dạy hục, hỉnh thức, phương
., k1'1, rïpt dung chi (ict và ké hoạch dụ y học; các tiêu chí đánh

í? phíip dạy hục và kiêm tra đánh giá da dạng, có sự đói ứng với 
cua hoc nliMiv 1% J I X ,‘ CI1 p° sunß them các thang đo cụ thể cho các bài kiềm tra đánh 

giá như các rubrics.

4. Kết luận

hương tr mh ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền được 

chinh đap ưng nhu câu cùa các bên liên quan, dựa trên các căn cứ, luận cứ 

läc chăn; phu họp, khá thi; Khoa Ngoại ngữ có thể cân nhắc một số khuyến nghị 

de co sự dieu chỉnh cho phù hợp. Đề nghị Hội đồng thông qua và nghiệm thu.

Hà nội ngày...ấ...tháng..ĩ....năm 2020 

NGƯỜI NHẬN XÉT



HÀN* NIIẠN XÉT CHƯƠNG THÌNH DÀO TẠO

Ten chtnrỉỉỊỊ trình: Chưmig trình dào tạo ngành Ngôn ngữ Anh 

nhận xét: TS. !);)ng Nguycn Giang
Khoa Ngoại ngừ, Học viện Khoa học xã hợi

I. Mục tiêu dào tạo
Phù hợp, kha thi: phù hợp với sứ mạng tầm nhìn cùa Khoa Ngoại ngư va 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền; phù hợp với nhu câu xã họi va yen cau CI 

Nhã tuyển dụng, cựu người học và người học

- Đã bao quát đầy dũ các kiến thức, kỹ năng (bao gồm kiến thức và kỹ năng 

chung vả chuyên ngành), năng lực lự chủ phù hợp VỚI m ục tieu đao tạo cua 

ncành Ngôn ngữ Anh, dồng thời mang tính đặc thù cùa Học viẹn Bao chi va 

Tuyên truyền.

- Các chuẩn đầu ra có tính khả thi, có khả năng đo lường, đanh gia được;

tương thích với Khung trinh độ quốc gia

- Ma trận chuẩn dầu ra và nội dung thể hiện tính khả thi; đã thê hiện mức độ 

dóna góp cùa từng học phần vào CĐR của chương trình ờ các mức khác nhau.

- Chuẩn đầu ra cùa từng học phần được đối ứng với CĐR của chương trình 

dào tạo, đã ghi rõ mức độ đạt được CĐR dựa theo các thang đo về kiến thức, kỹ 

năng vả thái độ

3. Cấu trúc, nội dung chương trình

- Cấu trúc chương trinh tương đối phù hợp, đã có sự điều chỉnh dể giảm khối 

lượng kiến thức đại cương và tăng thời lượng cho kiến thức chuyên nghiệp.

• Các hợc phần trong chương trinh đào tạo phù hợp, cập nhật, có sự tham 

kháo các chương trinh đào tạo tiên tiến. Tuy nhiên nên xem xét bổ sung một số 

học phân như í iếng Anh toàn cầu hoặc Văn hoá các nước nói Tiếng Anh để thể 

hiện xu t h ế  m ở  rộng và phát triển của tiếng Anh.



■ Bềcương h')c phan bao ‘N *  ạ  «fc thông Un cần thiét, ,ừ Ihu |ượngi 
yêu càu. mục tiêu, chuổn dầu ra, tóm lát nội dung học phần, phuong pháp dạy

học. phương pháp kiểm tra đánh giá, nội dung chi tiết và kế hoạch dạy học

- Các phương pháp dạy học và kiểm tra dảnh giá da dạng, có sự dối ứng với 

CĐR của học phần; bổ sung thêm các phương pháp dạy học trực tuyến

- Tà ỉ liệu dạy học cập nhật, dầy đù. Một số học phần nên bổ sung thêm tài 

liệu tham khảo.

4. Ket luận

Chương trình ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã 

dáp ứng các yêu cầu, điều kiện đảm bảo chất lượng chương trình, cân nhắc điều 

chinh, bổ sung theo khuyến nghị.

Hà nội ngày... ẵ. ..t h á n g . n ă m  2020 

NGƯỜI NHẬN XÉT


